
Họ và tên Lớp Số điện thoại

TRẦN THỊ NGỌC TRÚC 17C1-CNM1 01225774159

ĐẶNGTHỊ VÂN 17C1-CNM1 01662214293

Trần Xuân Tùng 17C1-CNÔ2 0981851934

Nguyễn Tam Trƣờng 17C1-CNÔ2 0971470918

Nguyễn Văn Nghĩa 17C1-LTM2 01654636169

ĐỖ MINH QUÂN 17T2-DCN1 0906465372

Nguyễn Thanh Phi 17T2-ĐCN1 01649312553

Nguyễn Ngọc Quý 17T2-ĐCN1 1672737772

Nguyễn Thành Nhân 17T2-ĐCN1 01247272747

Phạm Minh Nghĩa 17T2-ĐCN1 0971708816

VI CÔNG HÙNG HIẾU 17C1-CNO10 01652192604

TRẦN HỮU PHÁT 17C1-CNO10 868830150

TRẦN ĐĂNG KHOA 17C1-TKW1 01882914978

ĐINH VĂN QUẢNG 17C1-TKW1 01999399645

Trần văn Huy 17C1-CMT2 0961316495

Phan Hữu Thắng 17C1-CMT2 01697750187

ĐỖ THỊ MỸ 17C1-KTD1 903749283

PHẠM THỊ QUỲNH HƢƠNG 17C1-KTD1

Lƣơng Minh Quốc Oai 17C1-CNO16 1207913131

Bùi Văn Thắng 17C1-ĐCN3 01233014682

Lê Quốc Chung 17C1-ĐCN3 01869203260

LÊ VĂN DỰ 17C1-CNO10 01635527332

HUỲNH THANH HÒA 17C1-CNO10 0934023830

THPT Võ Trƣờng Toản

THPT Thạnh Lộc

THPT Trƣờng Chinh

GV phụ trách

12

12

12

THPT Gò Vấp

THPT Nguyễn Trung Trực

THPT Nguyễn Công Trứ

THCS Huỳnh Văn Nghệ

THCS Tân Sơn

THPT Trần Hƣng Đạo G vấp

G vấp

G vấp

1

2
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6 NGUYỄN THỊ 

TRANG

09084884407

DANH SÁCH ĐIỂM THI PHÁT TẬP TUYỂN SINH THPTQG

STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

THCS Quang Trung 

8

9

10

G vấp

G vấp

G vấp

G vấp

1211 THCS Trần Quang Khải

12 12THCS Nguyễn Chí Thanh


